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STT Họ và tên Đơn 

vị 

bầu 

cử 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính  

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc  

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở 

hiện 

nay 

Trình độ Nghề 

nghiệp 

chức 

vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

HĐND 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm 

học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Đoàn Thị Bắc 1 30/07/1961 Nữ Việt 

Nam 

Kinh Không Hoàng 

Tường 

Hoàng 

Tường 

7/10 Không  Sơ cấp Không Trồng 

trọt 

Hoàng 

Tường 

12/12/2005 Khóa 

XXI 

 

2 Đoàn Xuân Thảo 1 10/8/1975 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Hoàng 

Tường 

Hoàng 

Tường 

12/12 Đại học  Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

Cán bộ UBND 

Tân Trào 

10/12/1995 Khóa 

XXI 

 

3 Phạm Văn Nguyện 1 04/7/1966 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Hoàng 

Tường 

Hoàng 

Tường 

12/12 Đại học 

luật 

 Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

Cán bộ UBND 

Tân Trào 

9/9/1999 Khóa 

XXI 

 

4 Bùi Thị Mí 2 20/8/1960 Nữ Việt 

Nam 

Kinh Không Từ Ô Từ Ô 7/10 Không  Không Không Trồng 

trọt 

Từ Ô  Khóa 

XXI 

 

5 Nguyễn văn Hòa 2 1/12/1958 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Từ Ô Từ Ô 12/12 Đại học 

luật 

 Trung 

cấp 

Không Cán bộ HTXNN 

Tân Trào 

13/10/1993 Khóa 

XXI 

 

6 Nguyễn văn Hưng 2 18/9/1969 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Từ Ô Từ Ô 12/12 Đại học 

luật 

 Trung 

cấp 

Không Cán bộ HTXNN 

Tân Trào 

13/10/1993   

7 Phạm Văn Hưởng 

 

3 5/1/2012 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Từ Ô Từ Ô 12/12 Đại học  Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

Cán bộ UBND 

Tân Trào 

5/03/1995 

 

Khóa 

XXI 

 

8 Lê Huy Tiệp 3 20/5/1983 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Từ Ô Từ Ô 12/12 Đại học  Trung 

Cấp 

 Cán bộ Phó 

MTTQ xã 

20/5/2017   

9 Vũ Văn Miều 4 5/10/1967 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Từ Ô Từ Ô 12/12   Sơ cấp  Trồng 

trọt 

Từ Ô 5/12/2003 Khóa 

XXI 

 

10 Phạm  Thị Ngoan 4 3/8/1970 Nữ Việt 

Nam 

Kinh Không Từ Ô Từ Ô 12/12   Không  Trồng 

trọt 

Từ Ô  Khóa 

XXI 

 

11 Vũ Thị Hải 

 

5 12/11/1984 Nữ Việt 

Nam 

Kinh Không Từ Ô Từ Ô 12/12 Đại học  Trung 

Cấp 

Tiếng 

Anh B 

 Hiệu phó 

trường 

mầm nao 

24/2/2006   

12 Vũ Thị Xa 5 1/1/1959 Nữ Việt 

Nam 

Kinh Không Từ Ô Từ Ô 7/10   không  Trồng 

trọt 

Từ Ô    

13 Vũ văn Đà 6 27/1/1964 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Từ Ô Từ Ô 10/10 Đại học  Trung 

Cấp 

 Cán bộ BTĐảng 

ủy 

6/10/1986 Khóa 

XXI 

 



14 Đỗ Quốc Hưởng 6 5/9/1978 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Từ Ô Từ Ô 12/12 Trung cấp  Trung 

Cấp 

Không Cán bộ HTXNN 

Tân Trào 

27/1/2000   

15 Vũ Văn Huyên 7 12/12/1967 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Lang 

Gia 

Lang 

Gia 

9/12 Không  Sơ cấp không Trồng 

trọt 

Lang Gia    

16 Phạm Thị Ngạn 7 4/6/1963 Nữ Việt 

Nam 

Kinh Không Lang 

Gia 

Lang 

Gia 

7/10 Không  Sơ cấp không Trồng 

trọt 

Lang Gia 24/1/2003 Khóa 

XXI 

 

17 Đỗ Văn Lợi 

 

8 20/10/1968 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Ngọc 

Lập 

Ngọc 

Lập 

12/12 Trung 

Cấp 

 Trung 

Cấp 

 Cán bộ  Trưởng 

đài TT xã 

3/2/1999   

18 Bùi Văn Thiết 8 10/8/1966 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Ngọc 

Lập 

Ngọc 

Lập 

12/12 Đại học  Trung 

Cấp 

 Cán bộ   8/9/1999   

19 Vũ Văn Tuyên 9 27/3/1965 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Ấp 

Yên 

Ấp 

Yên 

12/12 Đại học  Trung 

Cấp 

 Cán bộ UBND xã 2/9/1997 Khóa 

XXI 

 

20 Lê Văn Nhãn 9 21/8/1976 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Ấp 

Yên 

Ấp 

Yên 

12/12 Đại học  Trung 

Cấp 

 Cán bộ HTXNN 3/2/1998   

21 Vũ Văn Khai 10 14/7/1965 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không An Xá An Xá 12/12 Đại học  Trung 

Cấp 

 Cán bộ Phó 

CTHĐND 

xã 

9/10/1985 Khóa 

XXI 

 

22 Vũ Xuân Tứ 10 18/8/1966 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không An Xá An Xá 12/12 Đại học  Trung 

Cấp 

 Cán bộ  2/9/1996 Khóa 

XXI 

 

23 Nguyễn Văn Công 10 22/10/1962 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không An Xá An Xá 7/10 Không    Trồng 

trọt 

An Xá 2/9/2002   

                    

 

 

Ghi chú 

 

                                                                                             TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

                                                                                                         CHỦ TỊCH 

                                                                                                     (Ký ghi rõ họ tên) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


